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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm nông sinh học và xác định sự hiện diện của một số gen liên kết sinh tổng 

hợp anthocyanin (Kala1, Kala3, Kala4 và Rc) để phục vụ công tác phát triển giống lúa nếp cẩm có thời gian sinh 

trưởng ngắn, năng suất cao, khả năng chống chịu tốt và giàu anthocyanin. Thí nghiệm đánh giá đặc điểm nông sinh 

học, năng suất của 20 dòng lúa cẩm được bố trí theo phương pháp khảo sát tập đoàn, tuần tự không nhắc lại, 

phương pháp đánh giá các chỉ tiêu theo thang điểm của Viện nghiên cứu Lúa quốc tế - IRRI (2013). Xác định sự có 

mặt của 4 gen Kala1, Kala3, Kala4 và Rc được thực hiện bằng phản ứng PCR với 4 marker SSR theo phương pháp 

của Gu & cs. (2011) và McCouch & cs. (2002). Kết quả đánh giá 20 dòng đã lựa chọn được 7 dòng lúa nếp cẩm có 

triển vọng là LC1-01; LC7-12; LC8-14; LC2-18; LC2-19; LC2-21 và LC9-25. Bảy dòng lúa nếp cẩm triển vọng có thời 

gian sinh trưởng 115-124 ngày (vụ mùa 2022), năng suất thực thu từ 6,11-7,48 tấn/ha, chiều dài hạt gạo  

6,0-7,4mm, tỷ lệ gạo xay 73,4-80,9%, hàm lượng anthocyanin 252,3 mg/100g đến 653,1 mg/100g gạo, vỏ cám màu 

tím và đều mang cả 4 gen (Kala1, kala3, kala4 và Rc).  

Từ khóa: Lúa cẩm, đặc điểm nông sinh học, gen Kala1, Kala3, Kala4, Rc, anthocyanin.  

Agronomic Characteristics of and the Presence of the Anthocyanin Biosynthesis Genes 
in Newly Developed Black Rice Lines 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the agronomic characteristics and detection of the anthocyanin biosynthesis genes 

(Kala1, Kala3, Kala4, Rc) of newly developed blavk rice lines. Agro-biological characteristics and yield were 

evaluated in a non-replicated experiment. The determination of the presence of four genes Kala1, Kala3, Kala4 and 

Rc was performed by PCR with four SSR markers. Out of 20 lines investigated, there were seven promising black 

rice lines, viz. LC1-01, LC7-12, LC8-14, LC2-18; LC2-19; LC2-21 and LC9-25 selected for good agronomic 

characters with growth duration ranged from 115-124 days (2022 Summer season), light infection of the main pests 

and diseases, actual yield from 6,11-7,48 tons/ha, grain length 6.0-7.4mm, milled rice ratio 73.4-80.9%, and black 

bran. These black rice lines carry anthocyanin biosynthesis genes Kala1, Kala3, kala4 and Rc genes. 

Keywords: Black rice, agronomic characteristics, gene Kala1, Kala3, Kala4, Rc, anthocyanin. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, chçt lĂčng cuüc sùng cÿa con 

ngĂĉi ngày müt câi thiện, đi cýng vĊi điều đó là 

nhu cæu về các thćc phèm chĄc nëng giþp làm 

giâm quá trình lão hóa, giâm cholesterol, kéo 

dài tuúi thö ngày müt nhiều. Các giùng lúa cèm 

có màu síc khác nhau ċ vô trçu và vô cám nhĂ 

màu đen, tím, nåu, đô thĂĉng có hàm lĂčng các 

chçt hĆu cĈ đặc thý nhĂ chçt kháng oxy hóa 

anthocyanin, vitamin, vi lĂčng có lči cho sĄc 

khôe con ngĂĉi (Ghasemzadeh & cs., 2018; 

Veni, 2020).  

 Anthocyanin là chçt có khâ nëng kháng 

oxy hóa cao và hàm lĂčng cao trong lúa cèm, 

hiện nay đang đĂčc nghiên cĄu ċ nhiều nĂĊc 
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trøng lúa (Kristamtini & cs., 2012). Yếu tù quan 

tröng nhçt và täo nên thĂĈng hiệu cho lúa cèm 

bċi giá trị dinh dĂČng cÿa nó có chĄa khoâng 

70% tinh büt, vĊi hàm lĂčng chçt khoáng có tî lệ 

đøng chĄa 24ppm, kẽm 23,6ppm và sít 

16,2ppm. Ngoài ra trong gäo cèm chĄa nhiều 

axit amin mà đặc biệt trong vô nếp cèm có chĄa 

lĂčng lĊn axit amin anthocyanin có khâ nëng 

chùng oxy hoá và các nhân tù có lči cho sĄc 

khôe, chùng viêm nhiễm, hän chế sć phát triển 

cÿa tế bào ung thĂ (Maeda & cs., 2014). Gäo nếp 

cèm kết hčp vĊi müt sù thĄc ën nhĂ rau xanh, 

hoa quâ, thịt näc sẽ có thể tëng sć hçp thā sít 

cho cĈ thể (Maeda & cs., 2014). HĈn nĆa, gäo 

cèm là nguøn giàu chçt sít tć nhiên, thích hčp 

cho ngĂĉi ën kiêng (Madhurima, 2024). 

Nghiên cĄu cÿa Maeda & cs. (2014), chî ra 

màu síc vô cám (đô, nåu, tím, đen) là do 3 cặp 

gen nìm trên nhiễm síc thể sù 1 (Kala1), nhiễm 

síc thể sù 3 (Kala3), và nhiễm síc thể sù 4 

(Kala4) quy định. Các gen này có tác đüng tĂĈng 

tác vĊi nhau đã đĂčc xác định là yếu tù chính 

quyết định màu síc cÿa vô hät lúa.  

Ở Việt Nam, lúa cèm đĂčc gieo cçy têp 

trung ċ các tînh miền núi phía Bíc, hĈn nĆa các 

giùng lúa cèm địa phĂĈng chÿ yếu là giùng phân 

Ąng quang chu kĎ, nëng suçt thçp, nhiễm nặng 

sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đäo ôn, bäc lá (Cāc 

Trøng tröt, 2019). Chính vì vêy, māc tiêu cÿa 

nghiên cĄu này là chön löc các dòng lúa cèm 

triển vöng có thĉi gian sinh trĂċng ngín, nëng 

suçt cao, chçt lĂčng tùt bìng việc đánh giá các 

đặc điểm nông sinh höc, chçt lĂčng kết hčp vĊi 

việc Ąng dāng chî thị phân tą để sàng löc và xác 

định sć hiện diện cÿa các gen liên quan đến 

sinh túng hčp anthocyanin ċ lúa cèm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Thí nghiệm są dāng hai mĂĈi (20) dòng lþa 

cèm do Viện Nghiên cĄu và Phát triển cây 

trøng, Höc viện Nông nghiệp Việt Nam chön täo 

nhĂ bâng 1. 

Giùng nếp cèm ĐH6 do Viện Nghiên cĄu và 

Phát triển Cây trøng chön täo, công nhên sân 

xuçt thą nëm 2014 (Đoàn Thanh QuĎnh & cs., 

2014) đĂčc są dāng làm giùng đùi chĄng. 

Są dāng 4 chî thị phân tą SSR là RM7405; 

RM7210; RM3400 và qPC7 cho thí nghiệm xác 

định gen liên quan đến sinh túng hčp 

anthocyanin (Kala1, Kala3, Kala4 và Rc) cÿa 

các dòng lúa nếp cèm mĊi. Tên, trình tć và kích 

cČ cÿa các chî thị SSR đĂčc đĂčc trình bày täi 

bâng 2. 

Bâng 1. Danh sách các dòng lúa cẩm tham gia thí nghiệm 

Tên mẫu giống xử lý đột biến 
và tổ hợp lai 

Số dòng 
được chọn 

Tên dòng 
Thế 
hệ 

Đột biến phóng xạ Co60    

Nếp Cẩm nương G472 dạng 1 02 LC1-01, LC1-17 M6 

Nếp Cẩm nương G472 dạng 2 04 LC2-18, LC2-19, LC2-20, LC2-21 M6 

Khẩu Chắm Chuối G420 dạng 1 02 LC3-22, LC3-24 M6 

Nếp Cẩm (QCK) 02 LC4-28, LC4-32 M6 

Tổng số 10   

Lai hữu tính    

Khẩu Chắm Chuối G420 dạng 2/ĐH6 02 LC5-02, LC5-03 F6 

Lúa lốc nếp cẩm/ĐH6 02 LC6-08, LC6-09 F6 

Bách hợp dạng 2/ĐH6 02 LC7-12, LC7-13 F6 

Nếp Căm Pẹ/ĐH6 01 LC8-14 F6 

Lúa lốc nếp cẩm/ Khẩu Chắm Chuối G472 dạng 2 02 LC9-25, LC9-26 F6 

Bách hợp dạng 2/ Khẩu Chắm Chuối G420 dạng 2 01 LC10-30 F6 

Tổng số 10   
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Bâng 2. Tên và trình tự của các chỉ thị sử dụng trong phân ứng PCR 

Gene Chỉ thị Trình tự môi xuôi Trình tự mồi ngược Kích thước (bp) 

Kala1 RM7405 TTGGCTCGCCCATATATAGG CAGTCAGTCATCACTGGTAGTCG 109 

Kala3 RM3400 TCTCTCTCCTCTCTCGCTCG TAAAACCGAAGTGCTCTCGC 184 

Kala4 RM7210 CGTGGTGCCTTCTTTCAAAG AAACAGGCGTAGCAGCAAAG 158 

Rc qPC7 GTGGACCTACAGCCTCCT CTGCATCACCGTCGACTT 431 

 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm khâo sát các dòng lúa cèm mĊi 

đĂčc tiến hành trong vā mùa 2022 täi Khu thí 

nghiệm đøng ruüng cÿa Viện Nghiên cĄu và Phát 

triển Cây trøng, Höc viện Nông nghiệp Việt 

Nam, Gia Lâm, Hà Nüi. Thí nghiệm đĂčc bù trí 

theo phĂĈng pháp khâo sát têp đoàn, tuæn tć 

không nhíc läi (Gomez & Gomez, 1984) mûi dòng 

cçy vĊi diện tích ô 10m2. Mêt đü cçy 35 khóm/m2, 

cçy 1 dânh/khóm, bón phân vĊi lĂčng 80kg N + 

80kg P2O5 + 80kg K2O cho 1ha. Các chî tiêu theo 

dõi và phĂĈng pháp đánh giá theo thang điểm 

cÿa Viện nghiên cĄu Lúa quùc tế (IRRI, 2013). 

- Đặc điểm nông sinh höc: Thĉi gian sinh 

trĂċng, chiều cao cây, chiều dài lá đòng, chiều 

rüng lá đòng, sù lá trên thân chính, chiều dài 

bông, chiều dài cú bông, mêt đü hät trên bông. 

- Khâ nëng chùng chịu: MĄc đü nhiễm bệnh 

sâu häi: cuùn lá, đāc thân, ræy nâu; mĄc đü 

nhiễu bệnh häi: bäc lá, đäo ôn, khô vìn; khâ 

nëng chùng đú: đü cĄng cây.  

Đánh giá mýi thĈm trên nüi nhĀ bìng KOH 

1,7% ċ nhiệt đü phòng theo phĂĈng pháp cÿa 

Kibria & cs. (2008). Đánh giá chçt lĂčng gäo, 

cĈm: Phân tích tỷ lệ gäo lêt, tỷ lệ gäo nguyên, 

kích thĂĊc hät gäo theo TCVN11888:2017; xác 

định hàm lĂčng amylose theo TCVN5716-2:2008; 

đánh giá chçt lĂčng cĈm theo TCVN8373:2010. 

Đo hàm lĂčng anthocyanin theo phĂĈng pháp pH 

vi sai (Giusti & Wrolstad, 2001).  

Xác định bùn gen: Kala1, Kala3, Kala4 và Rc  

- Tách chiết ADN đĂčc thćc hiện theo quy 

trình CTAB có câi tiến (De la Cruz, 1997) 

- Phân Ąng PCR: Các méu đĂčc thćc hiện 

vĊi 4 marker SSR (McCouch & cs., 2002; Gu & 

cs., 2011) (Bâng 2). Thành phæn phân Ąng PCR 

(túng thể tích/1 phân Ąng 25µl bao gøm: 10mM 

tris-HCl vĊi pH 8,2 ċ 25C; 50mM KCl; 1,5mM 

MgCl2; 0,01% gelatin; 200µl dNTPs, 60 ng/µl 

primer, và 1 unit Taq ADN.  

- Chu trình nhiệt cho PCR: Biến tính ċ 

95C trong 5 phþt; sau đó 35 chu kĎ ċ 95C 

trong 30 giây; ċ 55C trong 1 phút; ċ 72C trong 

7 phút.  

- Điện di: sân phèm PCR đĂčc điện di trên 

gel agarose 2%, 100V trong 60 phút và nhuüm 

Ethilium Bromide 0,5 µg/ml sau đó quan sát 

bìng máy soi gel UV.  

2.3. Xử lý số liệu 

Sù liệu đĂčc tính toán và xą lý thùng kê mô 

tâ bìng chĂĈng trình Excel 2021.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số đặc điểm nông sinh học của các 

dòng lúa cẩm mới 

Kết quâ đánh giá trong vā mùa 2022  

cho thçy: 

Các dòng lúa cèm có thĉi gian sinh trĂċng 

(TGST) biến đüng tă 112 ngày (dòng LC2-19) 

đến 128 ngày (dòng LC7-12) thuüc nhóm ngín 

và trung ngày trong vā mùa. Đùi chĄng ĐH6 có 

TGST 118 ngày. 

Đùi vĊi tính träng chiều cao cây, có 7 dòng 

lúa cèm và đùi chĄng ĐH6 (98,2cm) thuüc nhóm 

thçp cây, 12 dòng lúa cèm thuüc nhóm có chiều 

cao cây trung bình (110,3-125,8cm) và 1 dòng 

thuüc nhóm cao cây LC5-02 (142,5cm).  

Chiều dài lá đòng biến đüng tă 24,7cm 

(LC4-28) đến 53,3 cm (LC5-03), trong đó 10 

dòng: LC4-28; LC9-26; LC8-14; LC6-08;  

LC1-01; LC2-21; LC6-09; LC3-22; LC9-25; 

LC10-30 có lá đòng dài hĈn lá đòng giùng đùi 
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chĄng ĐH6 (35,5cm). Chiều rüng lá đòng cÿa 

các dòng lúa cèm biến đüng tă 1,8cm (LC4-28) 

đến 2,7cm (LC5-02), trong đó có 13 dòng chiều 

rüng lá đòng rüng hĈn giùng đùi chĄng ĐH6 

chiếm 65%. Sù lá cÿa các dòng lúa cèm biến 

đüng tă 12,1 lá (LC2-19) đến 16,1 lá (LC4-28) 

trong đó đùi chĄng ĐH6 có 14,7 lá. Chiều dài 

bông cÿa các dòng lúa nếp cèm thuüc loäi trung 

bình, biến đüng tă 22,7cm (LC2-21) đến 26,5cm 

(LC7-12) và giùng đùi chĄng ĐH6 có chiều dài 

bông ngín nhçt chî có 22,3cm. 

Chiều dài cú bông cÿa các dòng lúa cèm biến 

đüng tă 0,6cm (LC2-21) đến 8,2cm (LC10-30). 

Mêt đü hät trên bông là chî tiêu phân ánh mĄc 

đü xếp hät trên bông. Giá trị mêt đü xếp hät 

càng lĊn, hät xếp càng xít, täo ra cçu trúc bông 

lúa to, hät chíc lá gön - (cçu trúc bông 

compact) (Panda & cs., 2015). Kết quâ đánh giá 

cho thçy: Mêt đü hät trên bông cÿa các dòng 

LC5-02; LC6-09; LC2-18; LC2-19; LC3-22; 

LC3-24; LC9-25; LC10-30 đều cao hĈn so vĊi 

giùng đùi chĄng ĐH6 (6,9 hät/cm). 

3.2. Mức độ nhiễm sâu bệnh trong điều 

kiện tự nhiên và độ cứng cây của các dòng 

lúa nếp cẩm mới 

Trong vā mùa 2022, các dòng lúa nếp cèm 

và giùng đùi chĄng ĐH6 đều nhiễm rçt nhẹ 

(điểm 1) đến nhẹ (điểm 3) các loäi sâu bệnh nhĂ 

ræy nâu, đāc thân, cuùn lá, khô vìn, bệnh đäo 

ôn và bệnh bäc lá. Sâu cuùn lá xuçt hiện trong 

giai đoän tă đẻ nhánh đến trû, gây häi nhẹ 

(điểm 3) ċ các dòng LC6-09; LC9-26; LC4-28.  

Bâng 3. Một số đặc điểm nông sinh học  

của các dòng lúa cẩm mới trong vụ Mùa 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng 
Thời gian  

sinh trưởng 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Chiều dài 
lá đòng 

(cm) 

Chiều rộng 
lá đòng  

(cm) 

Số lá 
trên  

thân chính 

Chiều 
dài bông 

(cm) 

Chiều dài 
cổ bông 

(cm) 

Mật độ hạt 
trên bông 
(hạt/cm) 

LC1-01 116 114,9 32,5 2,2 14,5 22,9 1,1 6,3 

LC5-02 119 142,5 46,6 2,7 12,3 25,0 3,7 7,5 

LC5-03 119 123,1 53,3 2,3 14,2 24,5 1,8 6,8 

LC6-08 122 109,6 32,1 1,9 15,2 24,9 0,9 6,4 

LC6-09 117 117,7 32,9 2,5 14,1 24,0 3,5 7,2 

LC7-12 118 115,3 46,7 1,9 13,1 26,5 2,4 5,8 

LC7-13 121 121,4 39,4 1,9 15,8 23,1 2,7 6,1 

LC8-14 115 102,8 32,0 2,3 13,5 24,1 5,4 7,3 

LC1-17 113 102,7 45,7 2,0 13,7 24,9 3,3 6,0 

LC2-18 124 125,8 38,7 2,4 14,4 25,7 3,2 8,0 

LC2-19 112 112,8 46,0 2,1 12,1 23,9 2,2 7,9 

LC2-20 121 113,5 36,7 2,2 13,1 26,5 3,5 6,5 

LC2-21 123 114,7 32,7 2,0 14,3 22,7 0,6 6,2 

LC3-22 114 102,4 33,2 2,2 13,6 23,7 4,3 7,6 

LC3-24 122 112,5 38,1 2,0 13,9 25,4 5,2 7,4 

LC9-25 119 111,4 34,3 2,1 14,2 24,5 3,6 7,2 

LC9-26 117 106,0 31,2 2,1 14,1 24,2 2,0 6,0 

LC4-28 122 106,8 24,7 1,8 16,1 22,8 2,3 6,0 

LC10-30 123 107,1 34,7 2,1 15,1 25,3 8,2 7,3 

LC4-32 124 110,3 37,9 2,1 13,8 24,9 3,0 4,9 

ĐH6 (Đ/c) 118 98,2 35,3 2,1 14,7 22,3 2,2 6,9 
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Såu đāc thân và ræy nâu xuçt hiện giai đoän 

trĂĊc và trong khi trû nhĂng hæu nhĂ kh÷ng gåy 

häi cho các dòng lúa nếp cèm. Đùi vĊi bệnh bäc 

lá (bệnh nguy hiểm cho lþa trong điều kiện vā 

mùa ċ các tînh phía Bíc), hæu hết các dòng 

nhiễm ċ mĄc nhẹ (điểm 3). Nhìn chung, các 

dòng lúa nếp cèm mĊi có mĄc đü nhiễm sâu 

bệnh tĂĈng đĂĈng vĊi giùng đùi chĄng ĐH6. 

Khâ nëng chùng đú cÿa các dòng, giùng thể hiện 

qua chî tiêu đü cĄng cây, kết quâ đánh giá cho 

thçy 5/20 dòng có đü cĄng cåy trung bình (điểm 

5), các dòng còn läi đều có đü cĄng cây tùt (điểm 

1), thể hiện cā thể täi bâng 4. 

Kết quâ đánh giá các yếu tù cçu thành nëng 

suçt và nëng suçt cÿa các dòng lúa cèm đĂčc 

trình bày täi bâng 4 cho thçy: Sù bông/khóm cÿa 

các dòng biến đüng khá lĊn tă 7,1 bông/khóm 

(LC1-01) đến 11,8 bông/khóm (LC6-08), trong đó 

giùng đùi chĄng ĐH6 là 8,0 b÷ng/khóm. Sù 

hät/bông cÿa các dòng biến đüng tă 123 hät/bông 

(LC4-32) đến 198,4 hät/bông (LC2-18), giùng đùi 

chĄng ĐH6 có sù hät trên bông là 151,2 hät/bông. 

Tỷ lệ hät chíc các các dòng biến đüng lĊn tă 

55,0% (LC10-30) đến 96,7% (LC4-28), trong đó 

giùng đùi chĄng ĐH6 có tỷ lệ hät chíc là 86,5%, 

thçp hĈn so vĊi các dòng LC1-01; LC2-19;  

LC2-21; LC4-28. Khùi lĂčng 1.000 hät cÿa các 

dòng biến đüng tă 19,8g (LC2-20) đến 31,8g 

(LC10-30), giùng ĐH6 có khùi lĂčng 1.000 hät là 

23,5g. Nëng suçt lý thuyết cÿa các dòng biến đüng 

tă 5,6 tçn/ha (LC1-17) đến 10,6 tçn/ha (CL6-08). 

Giùng đùi chĄng ĐH6 có nëng suçt lý thuyết là  

7,9 tçn/ha, thçp hĈn các dòng LC1-02; LC5-03;  

LC6-08; LC6-09; LC7-12; LC7-13; LC8-14;  

LC2-18; LC2-19; LC2-21; CL9-25; LC4-28;  

LC4-32. Nëng suçt thćc thu cÿa các dòng biến 

đüng tă 3,56 tçn/ha (LC1-17) đến 7,84 tçn/ha 

(LC2-18), trong đó giùng đùi chĄng ĐH6 có nëng 

suçt thćc thu là 5,96 tçn/ha. Các dòng có nëng suçt 

thćc thu cao hĈn đùi chĄng là LC1-01; LC5-03; 

LC6-08; LC7-12; LC8-14; LC2-18; LC2-19; LC2-

21; LC9-25; LC9-26; LC4-28; LC10-30; LC4-32. 

 Bâng 4. Mức độ nhiễm sâu bệnh và độ cứng cây 

của các dòng lúa cẩm mới trong vụ mùa 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/giống 
Sâu hại (điểm) Bệnh hại (điểm) Độ cứng cây 

(điểm) Cuốn lá Đục thân Rầy nâu Bạc lá Đạo ôn Khô vằn 

LC1-01 1 1 1 1 1 1 1 

LC5-02 1 1 1 3 1 1 1 

LC5-03 1 1 1 3 1 1 1 

LC6-08 1 1 1 3 1 1 5 

LC6-09 3 1 1 3 1 1 1 

LC7-12 1 1 1 1 1 1 1 

LC7-13 1 1 1 3 1 1 1 

LC8-14 1 1 1 1 1 1 1 

LC1-17 1 1 1 3 1 1 5 

LC2-18 1 1 1 1 1 1 1 

LC2-19 1 1 1 1 1 1 1 

LC2-20 1 1 1 3 1 1 5 

LC2-21 1 1 1 1 1 1 1 

LC3-22 1 1 1 3 1 1 1 

LC3-24 1 1 1 3 1 1 1 

LC9-25 1 1 1 1 1 1 1 

LC9-26 3 1 1 3 1 1 1 

LC4-28 3 1 1 3 1 1 1 

LC10-30 1 1 1 3 1 1 5 

LC4-32 1 1 1 3 1 1 5 

ĐH6 (Đ/C) 1 1 1 3 1 1 1 
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Bâng 5. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 

của các dòng, giống lúa cẩm trong vụ Mùa 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/Giống 
Số 

bông/khóm 
Số  

hạt/bông 
Số 

hạt chắc/bông 
Tỷ lệ  

hạt chắc (%) 
Khối lượng  

1.000 hạt (g) 
Năng suất 

 lý thuyết (tấn/ha) 
Năng suất  

thực thu (tấn/ha) 

LC1-01 7,1 153,0 131 91,4 26,9 8,9 6,81 

LC5-02 8,3 167,7 124 74,9 24,8 7,8 5,88 

LC5-03 8,4 160,8 129 80,7 25,3 9,0 6,61 

LC6-08 11,8 161,6 119 73,8 21,9 10,6 7,35 

LC6-09 10,3 163,5 113 69,9 23,0 8,4 5,78 

LC7-12 10,0 138,4 118 86,3 25,6 9,8 7,23 

LC7-13 9,3 144,7 123 86,1 26,0 9,6 5,36 

LC8-14 9,3 162,4 128,4 80,7 27,0 9,4 6,40 

LC1-17 8,7 139,3 102 74,3 20,7 5,6 3,56 

LC2-18 8,9 198,4 165,7 84,3 22,1 10,3 7,84 

LC2-19 8,4 177,2 156 88,7 21,4 9,1 6,13 

LC2-20 8,2 156,5 124 80,3 19,8 6,1 5,75 

LC2-21 9,1 137,6 128 93,3 20,3 8,1 6,11 

LC3-22 8,2 170,3 131 78,0 21,4 6,7 5,90 

LC3-24 10,0 172,2 125 73,9 20,1 7,4 5,91 

LC9-25 11,6 159,2 131 82,7 20,1 10,4 6,23 

LC9-26 8,3 138,0 106 77,5 22,2 6,3 6,29 

LC4-28 9,0 144,3 138 96,7 23,7 9,5 6,49 

LC10-30 8,8 169,1 92 55,0 31,8 7,8 6,50 

LC4-32 9,8 123,0 98 80,1 29,8 9,7 6,82 

ĐH6 (đ/c) 8,0 151,2 129,5 86,5 23,5 7,9 5,96 

 

3.3. Một số chỉ tiêu chất lượng của các dòng 

lúa cẩm mới 

Kết quâ đánh giá müt sù chî tiêu chçt lĂčng 

gäo cÿa các dòng lúa cèm mĊi đĂčc trình bày ċ 

bâng 6: Chiều dài hät gäo cÿa các dòng lúa cèm 

biến đüng tă 6,0mm (LC2-19) đến 7,4mm  

(LC1-17), giùng đùi chĄng ĐH6 có hät gäo dài 

6,0mm, ngín nhçt so vĊi các dòng trong thí 

nghiệm. Các dòng LC1-01; LC6-09; LC2-18; 

LC7-12; LC2-18; LC2-19; LC9-25; LC2-21; 

LC9-25 và LC4-32 có chiều dài hät gäo thuüc 

nhóm trung bình; các dòng còn läi thuüc nhóm 

hät gäo dài. Tỷ lệ chiều dài/chiều rüng cÿa các 

dòng biến đüng tă 2,2 (LC9-25) đến 4,0  

(LC9-26), thuüc nhóm có hình dän hät gäo thon 

đến thon dài (IRRI, 2013). Các dòng LC6-08; 

LC1-17; LC2-20; LC3-22; LC3-24; LC9-26; 

LC4-28; LC10-30 thuüc nhóm hät gäo thon dài; 

giùng đùi chĄng ĐH6 và các dòng còn läi có hình 

däng hät gäo thuüc nhóm thon. Màu síc vô cám 

cÿa các dòng lúa cèm triển vöng trong thí 

nghiệm đĂčc đánh giá trong vā mùa 2022 thuüc 

3 nhóm: nhóm vô cám màu tím nhät (LC5-03; 

LC6-08; LC1-17; LC2-20; LC4-28); nhóm vô 

cám màu tím (LC1-01; LC5-02; LC7-12;  

LC7-13; LC8-14; LC2-18; LC2-19; LC2-21; 

LC3-22; LC3-24; LC9-25; LC10-30); nhóm vô 

cám màu nâu nhät (LC6-09; LC9-26 và LC4-32). 

Đùi vĊi các giùng lúa cèm, ngĂĉi sân xuçt 

quan tåm đến tỷ lệ gäo xay (gäo lêt) vì giá trị są 

dāng liên quan đến vô cám màu tím (chĄa 

anthocyanin). Tỷ lệ gäo xay cÿa các dòng, giùng 

biến đüng tă 73,4% (LC7-13) đến 80,9%  

(LC2-21), giùng đùi chĄng ĐH6 có tỷ lệ gäo xay 

79,0%, các dòng LC1-01; LC5-02; LC6-08;  

LC6-09; LC7-12; LC8-14; LC2-18; LC2-19; 

LC2-21; LC9-25; LC4-32 đều có tỷ lệ gäo xay 

cao hĈn giùng đùi chĄng. 
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 Bâng 6. Một số chỉ tiêu chất lượng gạo  

của dòng lúa cẩm mới trong vụ mùa 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/giống 
Chiều dài  

hạt gạo xay (mm) 
Tỉ lệ dài/rộng 

(D/R) 
Xếp loại 
dạng hạt 

Tỷ lệ  
gạo xay (%) 

Màu sắc 
vỏ cám 

Mùi thơm nội nhũ 
(điểm) 

LC1-01 6,6 2,5 Trung bình 80,3 Tím 3 

LC5-02 7,1 2,6 Trung bình 80,0 Tím 3 

LC5-03 6,7 2,7 Trung bình 79,4 Tím nhạt 1 

LC6-08 6,6 3,5 Thon dài 79,8 Tím nhạt 1 

LC6-09 6,4 2,9 Trung bình 78,5 Nâu nhạt 2 

LC7-12 6,8 2,7 Trung bình 80,4 Tím 3 

LC7-13 6,7 2,8 Trung bình 73,4 Tím 3 

LC8-14 6,7 3,0 Trung bình 80,0 Tím 2 

LC1-17 7,4 3,9 Thon dài 76,0 Tím nhạt 1 

LC2-18 6,1 2,8 Trung bình 80,5 Tím 1 

LC2-19 6,5 3,0 Trung bình 80,0 Tím 1 

LC2-20 7,0 3,9 Thon dài 76,0 Tím nhạt 1 

LC2-21 6,7 3,5 Thon dài 80,9 Tím 1 

LC3-22 6,7 3,5 Thon dài 77,8 Tím 1 

LC3-24 6,7 3,5 Thon dài 75,8 Tím 1 

LC9-25 6,4 3,6 Thon dài 80,7 Tím 1 

LC9-26 6,8 4,0 Thon dài 75,1 Nâu nhạt 1 

LC4-28 6,7 3,6 Thon dài 74,9 Tím nhạt 1 

LC10-30 6,7 3,5 Thon dài 73,8 Tím 1 

LC4-32 6,4 2,8 Trung bình 79,5 Nâu nhạt 1 

ĐH6 (đ/c) 6,0 2,6 Trung bình 80,0 Tím 1 

Ghi chú: Mùi thơm nội nhũ: điểm 1: Không thơm; điểm 2: Thơm nhẹ; điểm 3: Thơm. 

Bâng 7. Hàm lượng anlylose và anthocyanin  

của các dòng, giống lúa cẩm trong vụ Mùa 2022 tại Gia Lâm, Hà Nội 

Dòng/giống 
Độ ẩm 

(%) 
Hàm lượng Amylose  

(% CK) 
Hàm lượng Anthocyanin 

(mg/100g gạo) 

LC1-01 10,45 3,96 653,1 

LC7-12 10,74 3,72 528,9 

LC8-14 10,87 4,77 632,5 

LC2-18 11,02 4,22 252,3 

LC2-19 10,80 4,16 455,1 

LC2-21 11,00 4,53 438,3 

LC9-25 11,08 4,42 284,7 

ĐH6 (Đ/C) 10,97 4,28 305,4 

Ghi chú: Phân tích tại Phòng Phân tích kiểm định chất lượng sản phẩm cây lương thực 

và cây thực phẩm (ISO/IEC 17025:2017). 

Dća trên kết quâ đánh giá các đặc điểm 

nông sinh höc, khâ nëng chùng chịu và chçt 

lĂčng gäo đã chön đĂčc 07 (bây) dòng lúa cèm: 

LC1-01; LC7-12; LC8-14; LC2-18; LC2-19; 

LC2-21; LC9-12. Các dòng có thĉi gian sinh 

trĂċng 115-124 ngày (vā mùa 2022), nëng suçt 
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thćc thu tă 6,11-7,48 tçn/ha, chiều dài hät gäo 

6,0-7,4mm, tỷ lệ gäo xay 73,4-80,9% đøng thĉi 

các dòng hàm lĂčng anthocyanin 252,3 mg/100g 

đến 653,1 mg/100g gäo, vô cám màu tím. Các 

dòng triển vöng đĂčc chön là các dòng có nëng 

suçt đều cao hĈn so vĊi giùng đùi chĄng ĐH6, 

đåy là các dòng đæy triển vöng để đĂa vào tiếp 

tāc đánh giá nhĉ nëng suçt thćc thu vĂčt trüi, 

khâ nëng chùng chịu tùt và có hàm lĂčng 

anthocyanin ċ mĄc tă trung bình đến cao. 

3.4. Kết quâ xác định gen liên quan đến hàm 

lượng anthocyanin của các dòng lúa cẩm 

Są dāng chî thị RM7405 đặc hiệu cho gen 

Kala1, kích thĂĊc dć đoán là 109bp. Sau khi 

chäy điện di kích thĂĊc sân phèm PCR täo ra 

khoâng 109bp các dâi rõ ràng và sáng, tĂĈng 

đøng vĊi kích thĄc dć kiến. Các bëng đều xuçt 

hiện rõ ràng trên bâng điện di ċ tçt câ các giếng 

méu giùng ĐH6 (đùi chĄng) và 7 dòng lúa cæm 

triển vöng (Hình 1). 

Đùi vĊi gen Kala4, są dāng møi RM7210 täo 

ra đoän kích thĂĊc dć kiến 158bp. Trong hình 3, 

điện di sân phèm PCR cho thçy: méu giùng đùi 

chĄng có 3 dâi quan sát trong đó có 1 dâi kích 

thĂĊc tĂĈng Ąng 158bp; Các méu LC1-01, LC7-

12; LC8-14; LC2-18; LC2-19; LC2-21; LC9-25 

cho müt dâi sáng rõ ràng vĊi kích thĂĊc tĂĈng Ąng 

158bp. NhĂ vêy, tçt câ 7 dòng lúa cèm triển vöng 

và giùng đùi chĄng ĐH6 đều mang gen Kala4. 

Są dāng chî thị RM3400 đặc hiệu cho gen 

Kala3, đoän møi RM3400 täo ra müt đoän kích 

thĂĊc là 184bp. Kết quâ thu đĂčc cho thçy giùng 

đùi chĄng ĐH6 và 7 dòng lúa cèm triển vöng 

đều có duy nhçt müt dâi quan sát kích thĂĊc 

tĂĈng Ąng 184bp (Hình 2). NhĂ vêy cho thçy tçt 

câ 7 dòng lúa cèm triển vöng và giùng đùi chĄng 

ĐH6 đều mang gen Kala3. 

Są dāng chî thị Qpc7 xác định sć có mặt cÿa 

gen Rc täi kích thĂĊc band 431bp. Khi chäy điện 

di sân phèm PCR xuçt hiện müt dâi band sáng, rõ 

ràng kích thĂĊc nìm trong khoâng xung quang tă 

430bp đến 500bp trên méu giùng đùi chĄng ĐH6 

và 7 dòng lúa cèm triển vöng (Hình 4). 

Tă kết quâ đánh giá müt sù đặc điểm nông 

sinh höc, kết quâ phân tích müt sù chî tiêu chçt 

lĂčng cho thçy: 20 dòng đánh giá trong thí nghiệm 

vô hät đều có màu tím, tím nhät và nâu nhät.

  

Hình 1. Ảnh điện di sân phẩm PCR phát hiện gen Kala1 

bằng chỉ thị RM7405 trên các dòng lúa cẩm nghiên cứu 

 

Hình 2. Ảnh điện di sân phẩm PCR phát hiện gen Kala3  

bằng chỉ thị RM3400 trên các dòng lúa cẩm nghiên cứu 
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Hình 3. Ảnh điện di sân phẩm PCR phát hiện gen Kala4  

bằng chỉ thị RM7210 trên các dòng lúa cẩm nghiên cứu 

 

Hình 4. Ảnh điện di sân phẩm PCR phát hiện gen Rc  

bằng chỉ thị qPC7 trên các dòng lúa cẩm nghiên cứu 

Các loäi síc tù cÿa vô hät này là kết quâ sć 

túng hčp anthocyanin, trong khi vô đô là do 

proanthocyanindin (Gunaratne & cs., 2013; 

Samyyor & cs., 2017). Bìng cách đo 

anthocyanin bìng phĂĈng pháp phån tích pH vi 

sai cÿa 7 dòng triển vöng đĂčc lća chön trong 20 

dòng đánh giá, hàm lĂčng anthocyanin cao nhçt 

là dòng LC1-01 đät 653,1 mg/100g chçt khô. 

Anthocyanin chịu trách nhiệm cho síc tù tím, 

chiếm phæn lĊn flavonoid có trong gäo tím. 

Kết quâ nghiên cĄu cho thçy, 7 dòng lúa cèm 

triển vöng có vô cám màu tím đều mang đÿ 3 gen 

Kala1, Kala3 và Kala4 phù hčp vĊi kết quâ công 

bù trong nghiên cĄu cÿa Maeda & cs. (2014). 

4. KẾT LUẬN 

Hai mĂĈi dòng lþa cèm mĊi trong vā mùa 

2022 täi Hà Nüi có thĉi gian sinh trĂċng  

115-124 ngày; nëng suçt thćc thu 3,56-7,84 

tçn/ha; chiều cao cây 98,2-142,5cm; nhiễm nhẹ 

sâu bệnh; cĄng cây; chiều dài hät gäo  

6,1-7,4mm; tỷ lệ gäo xay 73,4-80,9%.  

Tă kết quâ đánh giá đặc điểm sinh trĂċng 

phát triển, nëng suçt và müt sù chî tiêu chçt lĂčng 

cÿa 20 dòng lúa cèm nghiên cĄu đã chön đĂčc 07 

dòng lúa nếp cèm triển vöng LC1-01; LC7-12; 

LC8-14; LC2-18; LC2-19; LC2-21 và LC9-25 có 

thĉi gian sinh trĂċng 115-124 ngày (vā mùa 2022), 

nëng suçt thćc thu tă 6,11-7,48 tçn/ha, chiều dài 

hät gäo 6,0-7,4mm, tỷ lệ gäo xay 73,4-80,9%, hàm 

lĂčng anthocyanin 252,3 mg/100g đến 653,1 

mg/100g gäo, vô cám màu tím và đều mang câ 4 

gen (Kala1, Kala3, Kala4 và Rc). 
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